
STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp
Điểm chuyên cần 

(10%)

Điểm thường 
xuyên
 (30%)

Điểm thi 
(60%)

Kết quả Ghi chú

1 1901040093 Nguyễn Quang Huy 6C-19 9.3 10 7.5 8.4

2 2001040022 Nguyễn Văn Cường 3C-21 7.3 8 0 3.1
Đã xin chuyển sang 

lớp thầy Ngọc

3 2001040034 Đỗ Hoàng Minh Đức 2C-20 9.7 10 8.5 9.1

4 2001040134 Nguyễn Đức Minh 2C-20 8.7 6 8.5 7.8

5 2101040009 Trần Đình Khánh An 6C-21 9.7 10 9 9.4

6 2101040021 Nguyễn Đức Anh 5C-21 10 10 9.5 9.7

7 2101040027 Trần Duy Anh 3C-21 8.7 3 8.5 6.9

8 2101040051 Mai Đức Đạt 5C-21 9.3 9 9.5 9.3

9 2101040056 Bùi Mạnh Đức 5C-21 9.7 10 9.5 9.7

10 2101040059 Lê Anh Đức 1C-21 9.7 9 8 8.5

11 2101040065 Nguyễn Tiến Dũng 5C-21 10 8 9.5 9.1

12 2101040069 Nguyễn Thùy Dương 4C-21 9.3 10 8.5 9.0

13 2101040081 Nguyễn Thị Thanh Hằng 2C-21 10 10 9 9.4

14 2101040085 Đoàn Văn Hiệp 5C-21 9.3 10 9.5 9.6

15 2101040090 Đinh Tiến Hoàng 6C-21 10 10 9 9.4

16 2101040094 Đoàn Thị Phương Hồng 4C-21 10 9 8.5 8.8

17 2101040096 Hoàng Sinh Hùng 4C-21 8.7 10 8.5 9.0

18 2101040108 Nguyễn Tùng Lâm 6C-21 9.7 10 9 9.4

19 2101040109 Đoàn Diệu Linh 4C-21 10 10 8.5 9.1

20 2101040116 Nguyễn Hồng Ngọc Ly 7C-21 10 10 8 8.8

21 2101040121 Nguyễn Giang Minh 4C-21 10 9 8.5 8.8

22 2101040123 Phạm Anh Minh 6C-21 10 10 9 9.4

23 2101040138 Nguyễn Thị Lan Nhi 4C-21 9.3 10 8.5 9.0

24 2101040139 Lê Thị Trang Nhung 5C-21 10 10 9.5 9.7

25 2101040141 Trần Trọng Phúc 4C-21 9.7 10 8.5 9.1

26 2101040149 Nguyễn Minh Quang 5C-21 9.7 10 9.5 9.7

27 2101040157 Trần Đình Sơn 2C-21 10 10 8 8.8

28 2101040174 Trần Văn Thịnh 5C-21 10 10 9.5 9.7

29 2101040179 Vũ Thị Anh Thư 4C-21 9.7 10 8.5 9.1

30 2101040186 Lê Mỹ Ngọc Trâm 7C-21 10 10 8 8.8

31 2101040194 Nguyễn Thị Trang 6C-21 10 10 9 9.4

32 2101040112 Ngô Khánh Linh 3C-21 9.3 6 9 8.1

33 2001040121 Trần Khắc Lĩnh 6C20 8.7 10 9 9.3

HK 1 năm học 2023-2024 / Fall 2023

Ngày thi: 

Hà Nội, ngày . . . Tháng . . . năm . . . . . . 

GIẢNG VIÊN TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA

Môn học: [61FIT]  / 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 


